
Hình: DF0300

Đáp Ứng Yêu Cầu  Sử Dụng

Lực siết tối đa

42 N·m

10 mm (3/8")DF0300 10 mm (3/8")/ HP0300
Máy khoan vặn vít/ Máy khoan búa 

Khả năng sử dụng tuyệt vời và nhỏ gọn

Máy khoan vặn vít

DF0300
Máy khoan búa 
vặn vít 

HP0300



Phụ kiện đi kèm : Mũi vít

Máy khoan búa vặn 10 mm (3/8")HP0300
Máy khoan vặn vít/ 10 mm (3/8")DF0300

320W
Bê tông / Thép / Gỗ: 8 / 10 / 28mm (5/16" / 3/8" / 1-1/8")
1.0 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Cao / thấp: 0 - 1,500 / 0 - 450
Cao / thấp: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
Cứng / mềm: 56.0 / 21.0 N·m (500 / 190 in.lbs.)
42.0 N·m (370 in.lbs.)
Tác động khoan vào bê tông: 12.5 m/s²
Khoan vào kim loại: 2.5 m/s² or less
82 dB(A)
93 dB(A)
235x67x206 mm (9-1/4"x2-5/8"x8-1/8")
1.3 kg (2.8 lbs.)
2.5 m (8.2 ft)

DF0300 HP0300
Công suất
Khả năng
Khả năng đầu cặp
Tốc độ không tải
Tốc độ đập/phút
Lực siết tối đa
Lực siết khóa tối đa
Mức độ rung

Áp suất âm thanh
Công suất âm thanh
Kích thước(L x W x H)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

320W
Thép / Gỗ: 10 / 28mm (3/8" / 1-1/8")
1.0 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Cao / thấp: 0 - 1,500 / 0 - 450
-
Cứng / mềm: 56.0 / 21.0 N·m (500 / 190 in.lbs.)
42.0 N·m (370 in.lbs.)
2.5 m/s² hoặc ít hơn

80 dB(A)
91 dB(A)
220x67x206 mm (8-5/8"x2-5/8"x8-1/8")
1.2 kg (2.7 lbs.)
2.5 m (8.2 ft)

Mũi khoan 2 đầu không khóa

Phụ kiện

DF0300: 220mm, HP0300: 235mmTổng chiều dài nhỏ gọn 

Hình: DF0300

Chỉ HP0300

Hình: DF0300Hình: DF0300 Hình: HP0300

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358             Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179    Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556           Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

1053 Đường 2 tháng 4, P.Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT : 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 
CHI NHÁNH NHA TRANG

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Kho 04-05-06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 
TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, 
T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Cài đặt 20 cấp độ trượt

Cơ chế điều chỉnh 2 tốc độ

Tay cầm thiết kế dễ cầm nắm 
với bọc cao su mềm cho việc 
khoan dễ dàng hơn.

Móc treo

Máy khoan búa
vặn vít

HP0300

Điều khiển tốc độ 
bằng công tắc bóp

Máy khoan
vặn vít
DF0300

Cho phép dễ dàng lắp/tháo mũi 
khoan bằng 1 tay. 

cao / thấp: 0 - 1,500 / 0 - 450

Mã số. 
194759-0

Khả năng khoan
1.0 - 10 mm (1/32 - 3/8")

Phụ kiện giữ
mũi khoan.

Mã số. 
452947-8

Hình: DF0300

Lực siết tối đa

42N·m

Cách điện kép

nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

đầu cặp không khóa

Tự động trượt 20 cấp độ


